
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG 
KHÁCH HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA CĂN HỘ NHÀ Ở XÃ HỘI 

TẠI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI (CHUNG CƯ LÔ CC1) THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ LƯƠNG HÒA (LA HOME), XÃ 
LƯƠNG HÒA, TỈNH TÂY NINH 

(Kèm theo Công văn số            /SXD-NBĐS ngày      /01/2026 của Sở Xây dựng)

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA HỘ GIA ĐÌNH HOẶC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA

THÔNG TIN NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ QUAN HỆ LÀ 
VỢ/CHỒNG CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN

STT

HỌ VÀ TÊN SỐ CCCD
HỘ KHẨU 
THƯỜNG 

TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

HỌ 
VÀ 

TÊN

SỐ 
CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

TÊN DỰ 
ÁN VÀ 
CHỦ 

ĐẦU TƯ

THUỘC ĐỐI 
TƯỢNG

1 NGUYỄN TRƯƠNG 
THANH HẰNG 079192010307

Số 5 
Đường số 
4, Khu phố 
19, Phường 
Bình Tân, 
TP. Hồ Chí 
Minh

Số 5 
Đường số 
4, Khu phố 
19, Phường 
Bình Tân, 
TP. Hồ Chí 
Minh

     

Chung cư 
Lô CC1 
(Nhà ở xã 
hội) - 
CTCP 
Prodezi 
Long An

Người có thu 
nhập thấp tại 
khu vực đô thị

2 HUỲNH PHƯƠNG HI 079203007427

Số 343 
Huỳnh Tấn 
Phát, ấp 13, 
xã Nhà Bè, 
TP. Hồ Chí 
Minh

360/33/14 
Phạm Hữu 
Lầu, ấp 21, 
xã Nhà Bè, 
TP. Hồ Chí 
Minh

     

Chung cư 
Lô CC1 
(Nhà ở xã 
hội) - 
CTCP 
Prodezi 
Long An

Người có thu 
nhập thấp tại 
khu vực đô thị



2

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA HỘ GIA ĐÌNH HOẶC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA

THÔNG TIN NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ QUAN HỆ LÀ 
VỢ/CHỒNG CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN

TÊN DỰ 
ÁN VÀ 
CHỦ 

ĐẦU TƯ

THUỘC ĐỐI 
TƯỢNG

HỌ VÀ TÊN SỐ CCCD
HỘ KHẨU 
THƯỜNG 

TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

HỌ 
VÀ 

TÊN

SỐ 
CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

3 NGUYỄN THỊ HỒNG 
NHẠN 052301013963

Thôn 8 
Tây, Mỹ 
Thắng, Phù 
Mỹ, Bình 
Định (nay 
là Thôn 8 
Tây, xã Phù 
Mỹ Đông, 
tỉnh Gia 
Lai)

Số 16 
Đường số 
3, phường 
An Khánh, 
TP. Hồ Chí 
Minh

     

Chung cư 
Lô CC1 
(Nhà ở xã 
hội) - 
CTCP 
Prodezi 
Long An

Người có thu 
nhập thấp tại 
khu vực đô thị

4 DƯƠNG MINH TÂN 080203004150

159 Phan 
Văn Mãng, 
khu phố 9, 
xã Bến 
Lức, tỉnh 
Tây Ninh

159 Phan 
Văn Mãng, 
khu phố 9, 
xã Bến 
Lức, tỉnh 
Tây Ninh

     

Chung cư 
Lô CC1 
(Nhà ở xã 
hội) - 
CTCP 
Prodezi 
Long An

Công nhân, 
người lao động 
đang làm việc 
tại doanh 
nghiệp, hợp 
tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã 
trong và ngoài 
khu công 
nghiệp



3

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA HỘ GIA ĐÌNH HOẶC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA

THÔNG TIN NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ QUAN HỆ LÀ 
VỢ/CHỒNG CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN

TÊN DỰ 
ÁN VÀ 
CHỦ 

ĐẦU TƯ

THUỘC ĐỐI 
TƯỢNG

HỌ VÀ TÊN SỐ CCCD
HỘ KHẨU 
THƯỜNG 

TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

HỌ 
VÀ 

TÊN

SỐ 
CCCD

HỘ 
KHẨU 

THƯỜNG 
TRÚ

HỘ 
KHẨU 
TẠM 
TRÚ

ĐỊA CHỈ 
LIÊN 

LẠC/NƠI 
Ở HIỆN 

TẠI

5 BÙI THỊ KIM THOA 082188010571

Ấp Lợi An, 
xã Long 
Bình, tỉnh 
Đồng Tháp

B1-0905 
Chung cư 
Ehome 
Southgate, 
Ấp 2, xã 
Bến Lức, 
tỉnh Tây 
Ninh

     

Chung cư 
Lô CC1 
(Nhà ở xã 
hội) - 
CTCP 
Prodezi 
Long An

Công nhân, 
người lao động 
đang làm việc 
tại doanh 
nghiệp, hợp 
tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã 
trong và ngoài 
khu công 
nghiệp

6 MẠCH HỒNG THÚY 083171009314

176/36, ấp 
Đông Nam, 
xã Vĩnh 
Thành, tỉnh 
Vĩnh Long

2295/8/24 
Huỳnh Tấn 
Phát, KP7, 
xã Nhà Bè, 
TP. Hồ Chí 
Minh

     

Chung cư 
Lô CC1 
(Nhà ở xã 
hội) - 
CTCP 
Prodezi 
Long An

Người có thu 
nhập thấp tại 
khu vực đô thị
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